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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)
Câu 1. Theo em, bắt nạt học đường là gì?
[bookmark: _GoBack]A.Là hành vi tiêu cực, dùng sức mạnh thể chất hay tinh thần để đe dọa, làm tổn thương đến người khác của một hoặc nhiều học sinh đối với những cá nhân khó khăn trong việc tự bảo vệ bản thân mình.
B.Là hành vi tiêu cực, dùng sức mạnh thể chất hay tinh thần để đe dọa, làm tổn thương đến người khác của nhiều học sinh đối với những cá nhân khó khăn trong việc tự bảo vệ bản thân mình.
C.Là hành vi tiêu cực, dùng sức mạnh thể chất hay tinh thần để đe dọa, làm tổn thương đến người khác của một học sinh đối với những cá nhân khó khăn trong việc tự bảo vệ bản thân mình.  
D.Là hành vi tiêu cực, dùng sức mạnh thể chất để đe dọa, làm tổn thương đến người khác của một hoặc nhiều học sinh đối với những cá nhân khó khăn trong việc tự bảo vệ bản thân mình.
Câu 2.Theo em, khả năng thích nghi là gì?
A.Là khả năng làm quen với điều kiện sinh sống mới, đối phó với những tình huống khó khăn và thay đổi xảy ra trong cuộc sống và công việc.
B.Là khả năng làm quen với môi trường mới, chấp nhận những tình huống khó khăn và thay đổi xảy ra trong cuộc sống và công việc.
C.Là khả năng làm quen với môi trường mới, đối phó với những tình huống khó khăn và thay đổi xảy ra trong cuộc sống và công việc.
D.Là khả năng làm quen với môi trường mới, đối phó với những tình huống khó khăn và thay đổi xảy ra trong cuộc sống và công việc.
Câu 3 . Đâu không phải là phải cách thể hiện là người có trách nhiệm với công việc được giao?
A.Lập kế hoạch để thực hiện.		B. Phân công nhiệm vụ cụ thể. 
C.Đôn đốc thực hiện công việc.		D.Thay đổi kế hoạch theo sở thích. 
Câu 4 . Theo em, hành vi giao tiếp ứng xử là gì? 
A.Là cách dùng từ ngữ truyền đạt ý kiến, cử chỉ, quy tắc ứng xử phù hợp và khả năng tạo ấn tượng cho người nghe.
B.Là cách dùng từ ngữ truyền đạt ý kiến, thực hiện quy tắc ứng xử phù hợp và khả năng tạo ấn tượng sâu sắc cho những người xung quanh.
C.Là cách dùng từ ngữ truyền đạt ý nghĩ, cử chỉ, quy tắc ứng xử phù hợp với bả thân và khả năng tạo ấn tượng sâu sắc cho những người xung quanh.
D.Là cách dùng từ ngữ truyền đạt ý kiến, cử chỉ, quy tắc ứng xử phù hợp và khả năng tạo ấn tượng sâu sắc cho những người xung quanh.
Câu 5 . Theo em, trách nhiệm là gì?
A.Là công việc của mỗi người phải thực hiện hoặc hoàn thành.
B.Là công việc hay chức trách của mỗi người phải thực hiện hoặc hoàn thành.
C.Là công việc hay bổn phận của mỗi người phải thực hiện hoặc hoàn thành .
D.Là công việc hay nghĩa vụ của mỗi người phải thực hiện hoặc hoàn thành.
Câu 6. Đâu không phải là cách ứng phó với căng thẳng trong quá trình học tập và áp lực cuộc sống?
A.Thực hiện các hoạt động thư giãn. 		B.Chia sẻ với người thân, bạn bè.
C.Giữ kín trong lòng, không kể cho ai.  		D.Chơi các môn thể thao.
Câu 7. Đâu không phải là hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực?
A.Lắng nghe khi người khác đang nói.
B.Thực hiện quy định về giao tiếp, ứng xử nơi công cộng.
C.Giúp đỡ cụ già, em nhỏ, người gặp khó khăn.
D.Thực hiện các hành vi có lợi cho bản thân. 
Câu 8. Ý kiến nào sau đây không phải tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động phòng chống bắt nạt học đường?
A.Số lượng người tham gia.
B.Sự quan tâm, theo dõi của người tham gia.
C.Sự lên án gay gắt của người tham gia đối với hành vi bắt nạt học đường. 
D.Cam kết của người tham gia trong phòng chống bắt nạt học đường. 
Câu 9. Ý kiến nào sau đây không phải căng thẳng trong quá trình học tập em có thể gặp phải?
A.Bị phân biệt, kì thị. 				B.Khối lượng kiến thức lớn.
C.Nhiều bài tập.					D.Khó khăn trong việc học môn chuyên. 
Câu 10. Ý kiến nào sau đây không phải cách thực hiện có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao?
A.Nhận thức được trách nhiệm của bản thân. 	B.Nhờ người khác giám sát và đánh giá kế quả. 
C.Lập kế hoạch hoặc cam kết thực hiện. 		D.Kiên trì thực hiện cho tới cuối cùng. 
Câu 11. Theo em, đâu là hậu quả của tình trạng căng thẳng và áp lực trong học tập?
A.Khiến cho học sinh hứng thú hơn với việc chinh phục tri thức mới.
B.Dẫn tới tình trạng u uất, trầm cảm nếu diễn ra trong thời gian dài. 
C.Tạo ra những góc nhìn mới cho học sinh trong việc học tập, rèn luyện.
D.Giúp cải thiện tình trạng lười học, không thực hiện nền nếp học tập.
Câu 12. Đâu là một trong các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường?
A.Tổ chức các diễn đàn, thi tìm hiểu, diễn tiểu phẩm,…về phòng chống bắt nạt học đường.
B.Ưu tiên thời gian cho các hoạt động học tập thay vì các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường.
C.Xem các hình ảnh, video clip về bắt nạt học đường trên mạng xã hội.
D.Tổ chức tọa đàm về chủ đề Trường học xanh – sạch – đẹp.
Câu 13. Đâu là cách ứng xử đúng khi có người đóng góp ý với mình?
A.Tự ái trước lời góp ý thiện chí.			B.Trở nên tức giận.
C.Lắng nghe để tự thay đổi.			D.Cho rằng họ là người xấu.
Câu 14. Đâu không phải là biểu hiện của trách nhiệm bản thân với gia đình?
A.Quan tâm, chăm sóc người thân.
B.Ngoan ngoãn, lễ phép với ông bà, bố mẹ. 
C.Giúp đỡ bố mẹ trong việc nhà.
D.Lười biếng, hiến khi phụ giúp bố mẹ trong công việc nhà.
Câu 15. Biểu hiện thể hiện trách nhiệm với bản thân là gì?
A.Đặt công việc của bản thân lên trên công việc chung.
B.Làm bất kì điều gì bản thân thích.
C.Đặt việc vui chơi lên hàng đầu.
D.Đặt ra mục tiêu cho các hoạt động của bản thân.
Câu 16. Địa điểm trưng bày không phù hợp khi thực hiện giới thiệu sản phẩm đóng góp xây dựng truyền thống nhà trường do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động?
A.Hành lang lớp học.			B.Phòng truyền thống nhà trường.
C.Bếp ăn của nhà trường.			D.Trang mạng xã hội của nhà trường.
Câu 17. Đâu là câu ca dao, tục ngữ nói về cách ứng xử trong văn hóa giao tiếp của người Việt?
A.Một chữ cũng là thầy/Nửa chữ cũng là thầy. 
B.Uống nước nhớ nguồn. 
C.Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/Người khôn  nói tiếng dịu dàng, dễ nghe.
D.Cây cao bóng cả.
Câu 18. Do chưa nỗ lực, chăm chỉ nên kết quả học tập của bạn An chưa được tốt. Dù vậy, bạn An không thể hiện sự buồn bã hay lo lắng vì kết quả này. Thái độ của An trong tình huống là gì? 
A.Có trách nhiệm với thầy cô, bạn bè.		B.Thiếu trách nhiệm với bản thân.
C.Có trách nhiệm với bạn thân.			D.Thiếu trách nhiệm với bố mẹ. 
Câu 19.Hùng đi dạo trên phố và gặp một người nước ngoài có làn da nâu với mái tóc xoăn. Hùng đã đùa cợt và chỉ trọ vị khách đó. Theo em, hành vi đó của Hùng thể hiện điều gì?
A.Hùng hành xử như thế là đúng. 			B.Hùng tôn trọng với người khác. 
C.Hùng thiếu tôn trọng người khác.		D.Hùng hành xử có văn hóa. 
Câu 20. Dạo gần đây việc học tập của M bị sa sút, nhưng M không tỏ ra lo lắng. Theo em, bạn M nên làm gì?
A.Tự trách mắng bản thân không đạt được kết quả tốt trong học tập.
B.Tìm kiếm giải pháp để cải thiện tình hình học tập của mình.
C.Thư giãn bằng cách chơi điện tử.
D.Không quan tâm đến việc học tập. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Câu 1 ( 3.0 điểm): Xác định và xử lí tình huống thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô, bạn vè trong các tình huống sau: Khi cùng các bạn trong lớp nói về sở thích âm nhạc, Vân cho biết mình đặc biệt thích các làn điệu dân ca và hát trầu văn. Một số bạn cười rất to vì cho rằng Vân không cập nhật xu hướng âm nhạc của giới trẻ hiện nay.
Câu 2 (2.0 điểm) Nêu hành vi giao tiếp ứng xử tích cực và chưa tích cực em đã chứng kiến.
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